
THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN KHỐI 1 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

Toán Toán Toán 

TNXH (Tuần 1, 3) 

HĐTN (Tuần 2, 4) 

 

Môn ít tiết, cụ thể: 

- Tuần 1, 3: Tiếng Anh 

- Tuần 2: Thể dục  

- Tuần 4: Mĩ thuật 

 

THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN KHỐI 2 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

Toán Toán Toán 

TNXH (Tuần 1, 3) 

HĐTN (Tuần 2, 4) 

 

Môn ít tiết, cụ thể: 

- Tuần 1, 3: Tiếng Anh 

- Tuần 2: Thể dục  

- Tuần 4: Mĩ thuật 

 

THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN KHỐI 3 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Tập đọc + KC Tập Làm Văn Tập đọc + CT Toán Toán 

Toán Toán 
- TNXH 

- Đạo đức (tuần 4) 

Luyện từ và 

câu 

Môn ít tiết,cụ thể: 

- Tuần 1, 3: Tiếng Anh 

- Tuần 2: Thể dục 

- Tuần 4: Mĩ  thuật 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN KHỐI 4 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Toán Tập đọc Toán Tập Làm Văn Tập đọc (Chính tả) 

Luyện từ và câu Toán Luyện từ và câu Toán 
Môn ít tiết,cụ thể: 

- Tuần 1, 3: Tiếng Anh  

- Tuần 2: Thể dục  

- Tuần 4: Mĩ thuật 
Lịch sử Tập Làm Văn Khoa học Địa Lý 

Môn Đạo đức lồng ghép vào các tiết dạy 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN KHỐI 5 

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Toán Tập đọc Toán Tập Làm Văn Tập đọc (Chính tả) 

Luyện từ và câu Toán Luyện từ và câu Toán 
Môn ít tiết,cụ thể: 

- Tuần 1, 3: Tiếng Anh  

- Tuần 2: Thể dục  

- Tuần 4: Mĩ thuật 
Lịch sử Tập Làm Văn Khoa học Địa Lý 

Môn Đạo đức lồng ghép vào các tiết dạy 

 


